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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn  

tham gia dự xét tuyển vòng 2 hợp đồng lao động làm giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 
 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về 

hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ 

kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh năm học 2025 - 2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ;  

Căn cứ Công văn số 4230/SNV-CCVC ngày 11/8/2025 của Sở Nội vụ về 

việc thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên, năm học 2025-2026 theo Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của Chủ tịch UBND 

xã Thiệu Trung về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên trong 

các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã Thiệu Trung năm học 2025 2026 

theo Nghị định số 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ;  

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/10/2025 của UBND xã Thiệu 

Trung về việc xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non, phổ thông công 

lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ trực thuộc UBND xã Thiệu 

Trung;  

 Căn cứ biên bản làm việc của Ban kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển lao 

động hợp đồng giáo viên ngày 10/11/2025. Công văn số 26/CV-BKTHS ngày 

10/11/2025 của Ban kiểm tra hồ sơ xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên về 

việc báo cáo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham 

gia dự xét tuyển vòng 2 hợp đồng lao động làm giáo viên mầm non, phổ thông công 

lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 



 Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên thông báo danh sách thí 

sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển 

lao động hợp đồng giáo viên xã Thiệu Trung (Có danh sách kèm theo). 

 Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên xã Thiệu Trung thông 

báo để thí sinh được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
-Lãnh đạo UBND xã;  

-Thí sinh có tên trong danh sách kèm theo;  

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Lưu VT, HĐXT, VHXH. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Trần Ngọc Tùng 

 

  
 

 

 



UBND XÃ THIỆU TRUNG 

HĐ XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG 

 HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP 

         

TT Họ và tên thí sinh 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Chỗ ở hiện nay 
Số điện 

thoại 

Trường đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành 

(Chuyên 

ngành) 

Vị trí tuyển 

dụng 

A GIÁO VIÊN MẦM NON       

1 Đỗ Thị Mai 14/5/2003 
Thôn 2, xã Thiệu Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 
0353551071 

ĐH VHTT và 

DL Thanh Hoá 

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

2 Lê Thị Mỹ 7/9/1998 
Thôn 4, xã Thiệu Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 
0795168568 ĐH Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

3 Nguyễn Thị Tâm 8/8/1998 
Thôn 4, xã Thiệu Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 
0376253746 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

4 Trần Thị Phương 11/1/2003 
Thôn Thọ Sơn 2, Phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá 
0969135806 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

5 Bùi Thị Sinh 07/4/2003 
Thôn Tân Sơn, xã Thạch Bình, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0337387165 

ĐH VHTT và 

DL Thanh Hoá 

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

6 Nguyễn Thị Thảo 17/11/1997 
Thôn 3, xã Thiệu Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 
0988274117 ĐH SP Hà Nội 

Cao 

Đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

7 Vũ Thị Hoa 21/4/1993 
Thôn Lạc Đô, xã Thiệu Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 
0345338151 

ĐH SP ĐH  

Đà Nẵng 

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

8 Hà Thị Hiền 19/3/1987 
Thôn 3, xã Thiệu Trung, 

 tỉnh Thanh Hoá  
0398925710 

Cao đẳng SP 

Trung ương 

Cao 

Đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

9 Hoàng Thị Hà Trang 25/02/2000 
Khu phố 7, xã Thiệu Trung,  

tỉnh Thanh Hoá 
0365466706 

Cao đẳng SP 

Trung ương 

Cao 

Đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

 



10 Cao Thị Nga 20/01/2003 
Tổ dân phố Hữu Lại, Phường 

Hải Bình, tỉnh Thanh Hoá 
0354935508 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

11 Bùi Thị Thanh Chúc 18/7/2003 
Thôn Vọng Thuỷ, 

 xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hoá 
0335748141 

ĐH VHTT và 

DL Thanh Hoá 

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

12 Nguyễn Thị Dung 22/02/1996 
Thôn 1, xã Thiệu Trung,  

tỉnh Thanh Hoá  
0397125611 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

13 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 02/11/1992 
Phường Hạc Thành,  

tỉnh Thanh Hoá 
0346923333 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Giáo dục 

Mầm non 

Hợp đồng  

GV Mầm non 

B GIÁO VIÊN THCS       

I Giáo viên Môn Toán       

1 Hà Xuân Hiếu 09/4/1991 
Thôn 1, xã Thiệu Trung,  

tỉnh Thanh Hoá 
0867456313 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

2 Lê Thị Chung 04/12/1998 
Phường Hạc Thành, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0396645383 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán  

Hợp đồng  

GV Toán 

3 Lê Thị Thuỳ Dương 17/5/2003 
Khu phố 13, xã Thiệu Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 
0354837616 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

4 Lê Huy Hoàng 05/6/2003 
Thôn Quán Lào 4,  

xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá 
0325325336 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán  

Hợp đồng  

GV Toán 

5 Mai Thị Quỳnh Anh 13/01/2003 
Thôn Quang Tiền, xã Lưu vệ, 

tỉnh Thanh Hoá 
0816208315 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

6 Mai Thị Vân 12/02/2003 
Thôn Quang Tiền, xã Lưu vệ, 

tỉnh Thanh Hoá 
0911254827 ĐH SP Hà Nội 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

7 Nguyễn Tất Anh 20/02/2003 
Số nhà 31 đường số 1,  

xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hoá 
0913948444 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

8 Lê Mai Anh 27/02/2002 
Phường Đông Sơn, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0817273370 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

9 Phạm Mai Anh 25/8/2003 
Thôn Trung Đình,  

xã Lưu vệ, tỉnh Thanh Hoá 
0945409475 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 



10 Lê Thị Nam 28/5/2003 
Thôn Cát Thành,  

xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá 
0941862341 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

11 Trịnh Thảo Anh 07/8/2002 
Khu phố 2,  

xã Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
0987522304 ĐH SP Hà Nội 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

12 Trịnh Thị Xuân 28/10/2003 
Thôn Sao Vàng 2,  

xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá 
0344808356 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

13 Đàm Nguyệt Nga 20/9/2003 
Thôn 3, xã Yên Trường, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0375972503 

ĐH SP Hà Nội 

2 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

14 Lê Thị Nguyệt 06/01/2003 

26/71 Đường Chi Lăng, 

Phường Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hoá 

0946668958 ĐH Hồng Đức  
Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

15 Nguyễn Thị Giang 23/12/2003 
Thôn 3, xã Kim Tân, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0366408456 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

16 Lê Thị Thuý Quỳnh 13/01/2002 
Thôn Lễ Nghĩa 1, xã Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hoá 
0333804211 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

17 Vũ Ngọc Sơn 03/3/2003 
Thôn 3, xã Thạch Bình, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0367502935 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

18 Nguyễn Thị Vân 18/11/2003 

Làng Mật,  

xã Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hoá 

0936117319 ĐH Hồng Đức  
Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

19 Hà Thị Thuỳ Linh 04/10/2002 
Thôn 2, Phường Đông Tiến,  

tỉnh Thanh Hoá 
0981611078 ĐH SP Hà Nội 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

20 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
10/11/2003 

Thôn Liên Minh,  

xã Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hoá 

0345992903 ĐH Hồng Đức  
Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

21 Lê Thị Hạnh 07/12/1984 
KP Ba Chè, xã Thiệu Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 
0982884553 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Cử nhân 

khoa học 

Hợp đồng 

GV Toán 

22 Nguyễn Thị Mai Linh 16/11/2003 
Thôn 18, xã Thọ Bình, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0386524750 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 



23 Lê Thị Vân Anh 31/10/2003 
Thôn Thành Tín, xã Thọ Phú, 

tỉnh Thanh Hoá 
0334927094 ĐH SP Hà Nội 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

24 Trịnh Linh Linh 28/01/2003 
KP Vĩnh Điện, xã Thiệu Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá 
0867499889 ĐH SP Hà Nội 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Hợp đồng  

GV Toán 

II Giáo viên Môn Tiếng Anh       

1 Nguyễn Thị Chung Anh 06/5/1996 
KP Vĩnh Điện, xã Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hoá 
0382992767 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

2 Đỗ Huyền Trang 30/5/2003 
Thôn Đô Huy, xã Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 
0385536458 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

3 Lê Vương Trà My 05/12/2003 
Thôn 5, xã Thiệu Trung, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0366068965 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

4 Lê Thị Hương Giang 01/7/2003 
Thôn Mạnh Chư,  

xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hoá 
0961374876 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

5 Lê Lưu Minh Châu 10/12/2003 
Lô D14 MBQH 1245, Phường 

Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá 
0819829234 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

6 Hà Kiều Trang 05/9/2003 
SN 95 phố Nam Sơn, Phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0829120003 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

7 Nguyễn Thị Hương 20/11/2003 

Tổ dân phố Thôn Xuân Tiến, 

Phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 

Hoá 

0869357495 ĐH Hồng Đức  
Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

8 Nguyễn Lê Quỳnh Trang 29/9/2002 
Xã Quảng Bình, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0941370359 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

9 Lương Thị Linh Đan 13/5/2003 
Thôn Hùng Sơn,  

xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hoá 
0328566779 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

10 Nguyễn Thị Như Quỳnh 30/7/2003 
Làng Mật, xã Nông Cống,  

tỉnh Thanh Hoá 
0987199601 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

11 Lê Thị Thu Trang 12/01/2003 
29/109 Nguyễn Tĩnh, Phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá 
0868421898 ĐH Vinh 

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 



12 Phạm Lê Thảo Nguyên 05/11/2003 
25b/2 đường Phú Quý, Phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0834193536 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

13 Thiều Thị Lương 27/3/2001 
Thôn 2, xã Thiệu Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 
0327819658 

ĐH Kinh 

doanh và Công 

nghệ Hà Nội 

Đại 

học 

Ngôn ngữ 

Anh 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

14 Vũ Thị Thuỷ 24/02/2000 
Thôn Đại Lữ, xã Thọ Long,  

tỉnh Thanh Hoá 
0985643421 

ĐH Ngoại 

Ngữ 

Đại 

học 

Ngôn ngữ 

Anh 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

15 Nguyễn Thị Thuỳ Liên 02/9/1994 
Thôn 1 Vận Quy, xã Thiệu 

Trung, tỉnh Thanh Hoá 
0353049959 ĐH Hà Nội 

Đại 

học 

Ngôn ngữ 

Anh 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

16 Bùi Thị Duyên 20/10/2003 
910 Quang Trung, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá 
0363612664 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

17 Nguyễn Thị Thuỷ 14/5/2000 
Thôn 6, xã Thiệu Trung,  

tỉnh Thanh Hoá 
0363353039 ĐH Hồng Đức  

Đại 

học 

Sư phạm 

TA 

Hợp đồng GV 

Tiếng Anh 

II 
Giáo viên môn Âm Nhạc 

 
 

 
    

1 Phạm Thị Luyến 20/7/1984 
Tổ dân phố Kim Sơn, Phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá 
0982828551 

ĐH SP Nghệ 

thuật TW 

Đại 

học 

Sư phạm 

âm nhạc 

Hợp đồng GV 

Âm nhạc 

2 Trịnh Thị Minh Tân 15/01/2001 
Xã Tân Tiến, 

 tỉnh Thanh Hoá 
0777287470 

ĐH VHTT và 

DL Thanh Hoá 

Đại 

học 

Sư phạm 

âm nhạc 

Hợp đồng GV 

Âm nhạc 

III Giáo viên Môn Tin học  
 

    

1 Lê Thị Thanh Hải 10/3/1982 
Thôn Phúc Triền 1, Phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá 
0945826969 ĐH Vinh 

Đại 

học 
Tin học 

Hợp đồng GV 

Tin học 

IV 
Giáo viên Môn công nghệ 

 
 

 
    

1 Phạm Thị Hường 05/6/1987 
Số nhà 80 thôn 6,  

xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hoá 
0973134622 

ĐH SP Kỹ 

thuật Vinh 

Đại 

học 

SP Kỹ 

thuật 

Công 

nghiệp 

Hợp đồng GV 

Công nghệ 

Danh sách này có 58 người./. 

 



 

UBND XÃ THIỆU TRUNG 

HĐ XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG 

 HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  
HỒ SƠ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP 

 

Danh sách này có 02 người./. 

 

 

TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày tháng 

năm sinh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Số điện 

thoại 

Trường 

đào tạo 
Trình độ 

Ngành 

(Chuyên 

ngành) 

Vị trí tuyển 

dụng 

Lý do  không 

đủ điều kiện  

Giáo viên môn Mỹ thuật        
 

1 Nguyễn Mai Chi 13/5/1995 

CT3 Chung 

cư Xuân 

Mai, 

Phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

0889595236 

ĐH Kiến 

trúc TP Hồ 

Chí Minh 

Đại học 
Thiết kế  

Đồ họa 

Hợp đồng 

GV Mỹ 

Thuật 

Chứng chỉ bồi 

dưỡng NVSP 

cho giảng viên 

đại học cao 

đẳng 

2 Lê Thị Thu Thuỷ 23/01/1991 

Thôn 3, xã 

Thiệu 

Trung, tỉnh 

Thanh Hoá 

0834193536 
Viện ĐH 

Mở Hà Nội 
Cao đẳng 

Thiết kế 

Nội thất 

Hợp đồng 

GV Mỹ 

Thuật 

Bằng Cao 

đẳng 
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